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               Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp: 1A…………                                

         PHIẾU LUYỆN CUỐI TUẦN 16 

               MÔN TIẾNG VIỆT 

   ĐỌC 

 

         ĐỌC HIỂU: Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn 

vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

❖ Câu 1: Khi mặt trời vừa lên, gà mẹ dẫn đàn con đi đâu?  

                  a. ra đồng 

                           b. ra cây rơm 

                           c. ra khóm chuối 

  

ươc ươt ươm ươp ươn ương oa oe 

được mùa tha thướt nườm nượp cướp cờ 

xương sườn thương yêu trường học đường làng 

hoa loa kèn khoe sắc áo hoa xoè cánh 

Gà mẹ chăm con 

        Buổi sớm, khi mặt trời vừa lên, gà mẹ dẫn đàn 

con ra cây rơm. Ở đó có nhiều hạt lúa còn sót lại. 

        Khi hết lúa, gà mẹ gọi con ra khóm chuối ở cuối 

vườn. Gà mẹ muốn dạy con bới giun.  
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❖ Câu 2: Gà mẹ muốn dạy con làm gì? 

a. tìm mồi 

b. đi chơi 

c. bới giun 

BÀI TẬP 

      Điền vần ươm hoặc ươp vào chỗ … thích hợp 

- Trước khi chiên, thịt cá phải ………. gia vị. 

- Khi em bị sốt, mẹ ch………. trán em bằng khăn lạnh. 

- Trên giàn, hoa m……… vàng rộm. 

- Đàn b……… trắng tung tăng bay lượn. 

           Nối từ 

         Em hãy giúp bạn khỉ nâu tìm được đường đi đến các chữ  

                   

 

 

 

 

    

           Điền g hay gh vào chỗ … 

 

ghi ghê ghế gỡ 

gà gõ gỗ gù 

gương gáo ghét guồng 
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           Nối thành câu 

         Em hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải để tạo 

thành câu có nghĩa.  

 

 

 

 

 

          

       Em hãy làm theo yêu cầu sau: 

Từ viết đúng ghi đ, từ viết sai ghi s vào ô trống sau đó viết 

lại những từ viết sai vào chỗ chấm. 

kẹo gôm                          …………………………   

hoa kúc                           ………………………… 

mứt gừng                        ………………………… 

gi chép                            ………………………… 

ngô ngê                          ………………………… 

nghắm nghía                  ………………………… 

 

 

 

 

  

Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn 
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Trên vườn hoa, lũ bướm vàng 

Hè về, những cây phượng 

nở hoa đỏ rực. 

ngẩn ngơ bay lượn. 

tung tăng khoe áo mới. 
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